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ĐỀ C​ƯƠNG MÔN  LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:  

* Tổng số tiết:  45  (Lý thuyết: 35     Thảo luận: 10    Thực tế môn học:  90)
* Khoa giảng dạy
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học (không quá 150 từ)
- Môn học trang bị cho người học những nội dung lý luận cơ bản về nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lý luận chung về bản chất, vai trò của pháp luật và pháp luật xã hội chủ nghĩa; về thực hiện pháp luật, ý thức pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý. Từ đó tạo khả năng, phân tích, tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật ở  Việt Nam, Lào. Môn học cũng góp phần hình thành, củng cố thái độ tích cực, chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trong xây dựng, hoàn thiện, thực thi pháp luật.

- Nội dung môn học (số lượng bài giảng/chương): 05 
Chuyên đề 1:  Lý luận chung về Nhà nước và Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Chuyên đề 2: Lý luận chung về pháp luật và pháp luật xã hội chủ nghĩa

Chuyên đề 3: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

Chuyên đề 4: Thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý

Chuyên đề 5: Ý thức pháp luật và giáo dục pháp luật
3. Mục tiêu môn học: Môn học nhằm trang bị cho người học 
3.1. Về kiến thức:  Lý luận về nhà nước, pháp luật nói chung; về bản chất nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa;nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về vai trò của pháp luật; về thực hiện pháp luật, ý thức pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý  
 3.2. Về kỹ năng: 

- Phân tích, đánh giá, tổ chức thực hiện, phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tiễn trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, tổ chức thực thi quyền lực nhà nước và trong xây dựng, thực hiện pháp luật ở Việt Nam, Lào 

 - Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về Nhà nước, pháp luật trong tình hình mới. 
 3.3. Về thái độ/tư tưởng:

- Củng cố niềm tin, kiên định mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

- Chủ động, tích cực trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước và pháp luật; kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về nhà nước và pháp luật ở Việt Nam, Lào.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC
I. Bài 1

1. Tên bài: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
2. Số tiết lên lớp: 10 tiết 

3. Mục tiêu:

- Về kiến thức: Sự ra đời của nhà nước, nhà nước xã hội chủ nghĩa; bản chất, đặc điểm, chức năng của nhà nước, kiểu nhà nước, hình thức nhà nước; bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa; thực trạng tổ chức bộ máy và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Về kỹ năng: Nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn phát sinh trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước.
- Về thái độ/tư tưởng: Hình thành nhận thức đúng đắn, củng cố niềm tin vào quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Trình bày được những vấn đề lý luận như bản chất, đặc điểm, chức năng, hình thức của nhà nước. Phân tích được bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đánh giá được thực trạng và đề xuất được giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt đông của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức về bản chất, đặc điểm, chức năng và hình thức của nhà nước; bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa; thực trạng tổ chức bộ máy và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Đánh giá khả năng phân tích, liên hệ thực tiễn, nhận xét ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- Đánh giá thái độ học tập và nhận thức chính trị, thể hiện ở quan điểm đúng đắn về vai trò của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, sự tôn trọng Hiến pháp, pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
	Tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch/tiểu luận


	- Về kỹ năng: Nhận diện được, phân tích, đánh giá và vận dụng được các kiến thức lý luận để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của nhà nước.
	
	

	- Về thái độ/tư tưởng: Tin tưởng, kiên định vào mục tiêu xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa; chủ động, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị khu vực I (2019), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.20 – tr.50.

2. Trường Đại học Luật Hà Nội (2022), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, tr.23 – tr.144.

3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và Pháp luật Việt Nam (dùng cho hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, tr.11 – tr.59.
5.2. Tài liệu tham khảo

1.  Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIV (2022), Nghị quyết số 27 – NQ/TW về Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1: tr. 81-83, 126-129, tập 2: tr.382-383

3. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu hỏi cốt lõi số 1:
Nhà nước có bản chất, đặc điểm, chức năng, hình thức như thế nào?
	1. Bản chất, đặc điểm, chức năng, hình thức của Nhà nước 

1.1. Bản chất của nhà nước

1.1.1. Tính giai cấp của nhà nước

- Nhà nước là công cụ bảo vệ lợi ích chủ yếu cho giai cấp thống trị

- Nhà nước là công cụ thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị của giai cấp thống trị; duy trì sự thống trị về kinh tế, chính trị và tư tưởng của giai cấp thống trị với các giai cấp khác.

- Theo nghĩa rộng, nhà nước có trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc khỏi sự xâm hại từ bên ngoài

1.1.2 Tính xã hội của nhà nước

- Nhà nước là đại diện chính thức của toàn xã hội

- Nhà nước cũng phải bảo vệ lợi ích của các giai tầng khác trong xã hội

- Nhà nước có trách nhiệm giải quyết các vấn đề chung của xã hội

1.2. Đặc điểm của nhà nước

1.2.1. Nhà nước thiết lập quyền lực công

- Quyền lực nhà nước là khả năng của nhà nước buộc các tổ chức, cá nhân trong xã hội phục tùng nhà nước

- Quyền lực nhà nước bao trùm toàn bộ lãnh thổ của đất nước và có tính tối cao so với quyền lực của các tổ chức khác

- Quyền lực nhà nước được vận hành bởi các cơ quan nhà nước

1.2.2. Nhà nước tập hợp và quản lý dân cư theo lãnh thổ

- Nhà nước quản lý đối với toàn bộ dân cư cư trú trong phạm vi lãnh thổ xác định, không phân biệt nguồn gốc xã hội, dân tộc, tôn giáo...

- Việc quản lý dân cư theo lãnh thổ là cơ sở để Nhà nước tổ chức bộ máy hành chính theo các đơn vị lãnh thổ

1.2.3. Nhà nước có chủ quyền quốc gia

- Chủ quyền quốc gia thể hiện quyền quyết định tối cao và đọc lập, tự quyết mọi vấn đề đối nội, đối ngoại, không phù thuộc vào bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trong nước cũng như nhà nước khác, các tổ chức quốc tế.

- Nhà nước là tổ chức duy nhất đại diện chính thức và hợp pháp của quốc gia, thay mặt quốc gia dân tộc thực hiện và bảo vệ chủ quyền quốc gia

1.2.4. Nhà nước ban hành pháp luật và thực hiện sự quản lý bắt buộc đối với toàn xã hội

- Nhà nước là tổ chức duy nhất có quyền ban hành pháp luật

- Nhà nước sử dụng pháp luật, dựa vào pháp luật để tổ chức và quản lý xã hội

1.2.5. Nhà nước quy định và thực hiện việc thu thuế, phát hành tiền

- Chỉ có nhà nước mới có quyền quy định và thực hiện việc thu thuế

- Nhà nước phát hành tiền làm phương tiện trao đổi trong sản xuất, phân phối, tiêu dùng

1.3. Chức năng của nhà nước

1.3.1 Định nghĩa 

1.3.2. Phân loại chức năng nhà nước

- Căn cứ theo lĩnh vực hoạt động: chức năng đối nội, chức năng đối ngoại

- Căn cứ vào hình thức pháp lý thực hiện quyền lực nhà nước: chức năng lập pháp, chức năng hành pháp, chức năng tư pháp

- Căn cứ theo lĩnh vực hoạt động của nhà nước: chức năng chính trị, chức năng kinh tế, chức năng xã hội

- Các hình thức thực hiện chức năng nhà nước

+ Hình thức pháp lý: các phương diện hoạt động của nhà nước được thực hiện trên cơ sở pháp luật

+ Hình thức tổ chức: phương thức mang tính tổ chức của các phương diện hoạt động cơ bản của mỗi nhà nước

1.3.3. Phương pháp thực hiện chức năng nhà nước: 

- Phương pháp thuyết phục

- Phương pháp cưỡng chế

1.4. Hình thức nhà nước

1.4.1. Hình thức chính thể

- Chính thể quân chủ

- Chính thể cộng hoà

1.4.2. Hình thức cấu trúc

- Nhà nước đơn nhất

- Nhà nước liên bang

- Nhà nước liên minh

1.4.3. Chế độ chính trị

- Phương pháp dân chủ

- Phương pháp phản dân chủ
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

- Phân tích nguồn gốc ra đời của nhà nước, nhà nước xã hội chủ nghĩa theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin?

- Phân tích bản chất, đặc điểm, các chức năng, hình thức của nhà nước?

- Trình bày các kiểu nhà nước?

- Phân tích bản chất, chức năng của Nhà nước xã hội chủ nghĩa?
Câu hỏi trong giờ lên lớp:

(Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố)
Câu hỏi sau giờ lên lớp:

- Đánh giá thực tiễn tổ chức bộ máy và hoạt động của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Liên hệ với Nhà nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào?

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện bộ máy và hoạt động của Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Liên hệ với Nhà nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào?



	2
	Câu hỏi cốt lõi số 2: 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa có bản chất và chức năng như thế nào?
	2. Bản chất, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa 

2.1. Bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa

2.1.1 Bản chất xã hội của nhà nước xã hội chủa nghĩa

- Nhà nước bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cung ứng dịch vụ công đáp ứng nhu cầu công cộng của xã hội

- Nhà nước giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh trong quá trình phát triển

2.1.2 Bản chất giai cấp của nhà nước xã hội chủ nghĩa

- Nhà nước là công cụ thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp công nhân, nhân dân lao động 

- Nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo

2.1.3 Bản chất dân chủ của nhà nước xã hội chủ nghĩa

- Là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân; 

- Nhân dân làm chủ thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện.
2.2. Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa
2.2.1 Các chức năng đối nội

- Chức năng tổ chức và quản lý kinh tế

- Chức năng bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Chức năng thực hiện, bảo vệ và phát huy các quyền tự do, dân chủ của nhân dân

- Chức năng tổ chức và quản lý văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ

2.2.2  Các chức năng đối ngoại

- Chức năng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

- Chức năng mở rộng quan hệ hợp tác với các nước, tổ chức quốc tế và khu vực
	

	3
	Câu hỏi cốt lõi số 3: 
Định hướng, giải pháp hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và giá trị tham khảo cho Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào?  


	3. Định hướng, giải pháp hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam và giá trị tham khảo cho Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. 
3.1. Định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa

- Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Nhà nước

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo 
- Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân

- Tăng cường kiểm soát quyền lực; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ

3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Quán triệt quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về nội dung, yêu cầu của các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước xã hội chủ nghĩa; vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước

- Hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp

- Đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả 

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm, đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ
- Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

3.3 Giá trị tham khảo trong xây dựng Nhà nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. 

- Giá trị tham khảo trong sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước 

- Giá trị tham khảo trong đổi mới hoạt động của Nhà nước 
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

II. Bài 2

1. Tên bài: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁP LUẬT VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
2. Số tiết lên lớp: 10 tiết 

3. Mục tiêu:

- Về kiến thức: Sự ra đời của pháp luật, pháp luật xã hội chủ nghĩa; bản chất, đặc điểm, pháp luật, kiểu pháp luật, hình thức pháp luật; bản chất, vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa; thực trạng pháp luật xã hội chủ nghĩa; quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về hoàn thiện pháp luật. 

- Về kỹ năng: Nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn phát sinh trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật Việt Nam, Lào

- Về thái độ/tư tưởng: Hình thành nhận thức đúng đắn, củng cố niềm tin vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật xã hội chủ nghĩa.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Trình bày được những vấn đề lý luận như bản chất, đặc điểm, pháp luật, kiểu pháp luật, hình thức pháp luật; Phân tích được bản chất, vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa. Đánh giá được thực trạng và đề xuất được giải pháp hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam và ở Lào 
	- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức về bản chất, đặc điểm và hình thức của pháp luật; bản chất, vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa; thực trạng pháp luật Việt Nam, Lào
- Đánh giá khả năng phân tích, liên hệ thực tiễn, nhận xét ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật, phát huy vai trò của   Việt Nam, Lào trong giai đoạn hiện nay.

- Đánh giá thái độ học tập và nhận thức chính trị, thể hiện ở quan điểm đúng đắn về vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa, sự tôn trọng Hiến pháp, pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật
	Tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch/tiểu luận



	- Về kỹ năng: Nhận diện được, phân tích, đánh giá và vận dụng được các kiến thức lý luận để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam và Lào .
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tin tưởng, kiên định vào mục tiêu xây dựng, hoàn thiện pháp luật Việt Nam, Lào; chủ động, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về pháp luật xã hội chủ nghĩa.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị khu vực I (2019), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.50 - 78
2. Trường Đại học Luật Hà Nội (2022), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, tr.207 - 292
3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và Pháp luật Việt Nam (dùng cho hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, tr.12 - 57
5.2. Tài liệu tham khảo

1.  Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1: tr. 81-83, 126-129, tập 2: tr.382-383.
2. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
3. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu hỏi cốt lõi số 1: 
Pháp luật có bản chất, đặc điểm, hình thức như thế nào?
	1. Bản chất, đặc điểm, hình thức của pháp luật 

1.1. Bản chất của pháp luật
1.1.1 Tính giai cấp của pháp luật
-  Trong xã hội có giai cấp đối kháng, pháp luật trước hết thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền, được nâng lên thành luật.
-  Pháp luật là công cụ duy trì trật tự xã hội phù hợp với lợi ích cơ bản của giai cấp giữ quyền lực nhà nước.

1.1.2 Tính xã hội của pháp luật

 -  Pháp luật phản ánh và bảo vệ lợi ích chung, lợi ích chính đáng của các tầng lớp xã hội.
-  Pháp luật là phương tiện điều chỉnh quan hệ xã hội, giải quyết xung đột xã hội bằng con đường hòa bình, văn minh.

-  Mức độ tiến bộ của pháp luật được đo bằng khả năng bảo vệ con người, công bằng xã hội và phát triển bền vững.

1.2. Đặc điểm của pháp luật
1.2.1. Tính nhà nước 

- Chỉ có Nhà nước mới có quyền ban hành ra pháp luật 
- Pháp luật được bảo đảm thực hiện bởi nhà nước
1.2.2. Tính quy phạm bắt buộc 

- Là khuôn thước chung cho mọi chủ thể, ngay cả đối với nhà nước
- Không gian tác động rộng lớn, hiệu lực về thời gian dài 
1.2.3. Tính cưỡng chế : có thể được bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp cướng chế của nhà nước

1.2.4. Xác định chặt chẽ về hình thức 

1.3 Hình thức của pháp luật
- Văn bản quy phạm pháp luật 

- Tập quán pháp 

- Tiền lệ pháp 
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

- Phân tích nguồn gốc ra đời của pháp luật, pháp luật xã hội chủ nghĩa theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin?

- Phân tích bản chất, đặc điểm, hình thức của pháp luật?

- Trình bày các kiểu pháp luật?

- Phân tích bản chất, vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa?
Câu hỏi trong giờ lên lớp:

(Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố)
Câu hỏi sau giờ lên lớp:

- Phân tích vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa 

- Định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, hoàn thiện  pháp luật ?

- Đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam và pháp luật của Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào?

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam và pháp luật của Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào?



	2
	Câu hỏi cốt lõi số 2:
Pháp luật xã hội chủ nghĩa có bản chất, vai trò như thế nào?
	 2. Bản chất, vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa
 2.1 Bản chất của pháp luật xã hội chủ nghĩa
- Mang bản chất nhân dân, dân chủ, nhân văn.
- Thể hiện sự thống nhất giữa ý chí của Nhà nước, lợi ích của Nhân dân và yêu cầu phát triển và hội nhập.
- Gắn với yêu cầu thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.
2.2. Vai trò của pháp luật xã hội chủ nghĩa 

2.2.1. Vai trò đối với kinh tế: 

- Tạo lập cơ sở pháp lý; bảo vệ lợi ích kinh tế chính đáng;

-  Phương tiện giải quyết các vấn đề xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
2.2.2. Vai trò đối với hệ thống chính trị: 

- Đối với Đảng: Là cơ sở pháp lý thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng; là phương tiện để Đảng kiểm nghiệm quan điểm, đường lối trong thực tiễn; là phương tiện để phân định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng với chức năng quản lý của Nhà nước
- Đối với Nhà nước: là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Nhà nước; là công cụ để Nhà nước quản lý xã hội

- Đối với các tổ chức chính trị - xã hội: là phương tiện quy định tổ chức bộ máy của các tổ chức chính trị - xã hội; là cơ sở pháp lý cho các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động
2.2.3. Vai trò đối với xã hội: 

- Bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của con người, công dân; 

- Là công cụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; 

- Điều chỉnh các quan hệ xã hội

2.2.4. Vai trò đối với đạo đức, tư tưởng: 

- Khẳng định, duy trì và phát triển các giá trị đạo đức tiến bộ; 

- Ghi nhận và bảo vệ quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 

- Phủ nhận hoặc hạn chế những luận điểm không phù hợp với Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
2.2.5. Vai trò đối với quan hệ quốc tế: 

- Phương tiện thực hiện chính sách đối ngoại, 

- Bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhà nước Việt Nam
	


	3
	Câu hỏi cốt lõi số 3: 
Định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới và giá trị tham khảo cho nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào?


	3. Định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới và giá trị tham khảo cho Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào?

3.1. Định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng pháp luật

-  Đổi mới tư duy  xây dựng pháp luật theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực phát triển

-  Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện cơ chế tài chính đặc biệt trong xây dựng pháp luật

-  Tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

-  Nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, pháp luật quốc tế

3.2. Giải pháp tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới 
- Hoàn thiện pháp luật gắn chặt với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

- Đổi mới quy trình lập pháp theo hướng khoa học, minh bạch, có đánh giá tác động thực chất, tránh hình thức

- Tăng cường tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng chịu tác động.
-  Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác pháp luật

-  Đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho xây dựng, hoàn thiện pháp luật 
- Nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật  

3.3. Giá trị tham khảo cho nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào

- Giá trị tham khảo về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật 
- Giá trị tham khảo trong thực hiện các giải pháp xây dựng và hoàn thiện pháp luật 
 
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
III. Bài 3

1. Tên bài: XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA NHÂN DÂN, DO NHÂN DÂN, VÌ NHÂN DÂN
2. Số tiết lên lớp: 05 tiết 

3. Mục tiêu:

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên cơ sở lý luận về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bao gồm: khái niệm, đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phương hướng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

- Về kỹ năng: Vận dụng lý luận vào thực tiễn xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, giải quyết những phát sinh vướng mắc trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền
- Về thái độ/tư tưởng: Hình thành, thống nhất nhận thức về nhà nước pháp quyền, đồng thời, củng cố niềm tin của nhân dân vào quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
	4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Trình bày được những vấn đề lý luận như khái niệm, đặc trưng của của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phương hướng xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
	- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức về khái niệm, đặc trưng của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Đánh giá khả năng phân tích, liên hệ thực tiễn, vận dụng phương hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay vào xây dựng Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Đánh giá thái độ học tập và nhận thức chính trị, thể hiện ở quan điểm đúng đắn về dặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 
	Tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch/tiểu luận



	- Về kỹ năng: Phân tích được các đặc trưng, hiểu và vận dụng được các kiến thức lý luận để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
	
	

	- Về thái độ/tư tưởng: Tin tưởng, kiên định vào mục tiêu xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa; chủ động, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Nhà nước xã hội chủ nghĩa.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị khu vực I (2019), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.111 – tr.135.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIII (2022), Nghị quyết số 27 – NQ/TW về Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2026), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội, tập 1: tr. 81-83, 126-129, tập 2: tr.382-383.

5.2. Tài liệu tham khảo

1.  Nguyễn Văn Cương (2018), Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030, NXB. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội (Chương 3).
2. Đào Trí Úc (2007), Mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.

3. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, sửa đổi năm 2025.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu hỏi cốt lõi số 1: 
Cơ sở hình thành và đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN?
	1. Cơ sở hình thành và đặc trưng của của Nhà nước pháp quyền XHCN
1.1. Cơ sở hình thành Nhà nước pháp quyền XHCN

1.1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về nhà nước kiểu mới

- Nhà nước kiểu mới là nhà nước “phải giải phóng con người, bảo đảm sự phát triển tự do tối đa và phát triển toàn diện con người”;  
- Dân chủ trong nhà nước kiểu mới là dân chủ “do nhân dân tựu quy định”; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
- Nhà nước pháp quyền dân chủ phải có thiết chế ngăn ngừa sự tùy tiện lạm quyền của công chức nhà nước
1.1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

- Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân, bảo đảm chủ quyền của nhân dân, mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
- Nhà nước tôn trọng, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

- Nhà nước hợp hiến, hợp pháp, tổ chức, hoạt động theo pháp luật và thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật kết hợp chặt chẽ với giáo dục đạo đức.

- Nhà nước có pháp luật dân chủ, thể hiện ý chí và lợi ích của nhân dân.

- Nhà nước có trách nhiệm và chịu trách nhiệm trước nhân dân, công dân phải làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội.

- Nhà nước trong sạch; ngăn chặn, loại trừ được quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước. Cán bộ, công chức nhà nước là “đầy tớ trung thành”, là “công bộc” của nhân dân.

- Có biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước.
1.2. Khái niệm, đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN
1`2.1. Khái niệm Nhà nước pháp quyền
1.2.2 Đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN:

- Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân

- Bảo đảm vị trí tối thượng của pháp luật trong đời sống nhà nước và đời sống xã hội. 

- Quyền lực của nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

- Đề cao sự tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do của con người.

- Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản

- Tôn trọng và tuân thủ các hiệp ước và luật pháp quốc tế mà nhà nước đã ký kết hay thừa nhận.
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

Cơ sở hình thành khái niệm nhà nước pháp quyền?
Câu hỏi trong giờ lên lớp:

(Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố)
Câu hỏi sau giờ lên lớp:

- Phân tích các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN. Từ đó, đề xuất giải pháp cho việc thực hiện các đặc trưng này ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào hiện nay?


	2
	Câu hỏi cốt lõi số 2: 
Định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những giá trị tham khảo cho Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào?
	2. Định hướng, giải pháp xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và giá trị tham khảo cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

2.1. Định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Bảo đảm sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân

- Công tác xây dựng và thi hành pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm

- Xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

- Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

2.2. Giải pháp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
-  Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

- Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước

- Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước

2.3 Giá trị tham khảo cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Giá trị tham khảo trong khẳng định bản chất, đặc trưng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghía 
- Giá trị tham khảo về giải pháp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn. 
IV. Bài 4
1. Tên bài: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, VI PHẠM PHÁP LUẬT, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ 
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 

3. Mục tiêu:

- Về kiến thức: Khái niệm, các hình thức, điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật; khái niệm, cấu thành, các hình thức vi phạm pháp luât và trách nhiệm pháp lý; kiến thức thực tiễn về thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực thi pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật. 

- Về kỹ năng: Nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn phát sinh trong thực hiện pháp luật và xử lý vi phạm phạm pháp luật 

- Về thái độ/tư tưởng: Hình thành nhận thức đúng đắn, nâng cao ý thức, văn háo thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. 
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Phân tích được khái niệm, các hình thức, các điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật; khái niệm, cấu thành, các hình thức vi phạm pháp luât và trách nhiệm pháp lý; kiến thức thực tiễn về thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực thi pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật. 


	- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức về các hình thức thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và các lợi trách nhiệm pháp lý  
- Đánh giá khả năng phân tích, liên hệ thực tiễn, vận dụng kiến thức để nhận xét về thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và xử lý bằng trách nhiệm pháp lý trên thực tế; đồng thời đề xuất giải pháp phát huy ưu điểm và khắc phục hạn chế. 


	Tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch/tiểu luận



	- Về kỹ năng: Nhận diện được, phân tích, đánh giá và vận dụng được các kiến thức lý luận để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật, xử lý vi phạm pháp luật ở Việt Nam, Lào  
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tự giác tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật, gắn việc học tập pháp luật với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị khu vực I (2019), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.111 - 136
2. Trường Đại học Luật Hà Nội (2022), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, tr.403 - 443
3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và Pháp luật Việt Nam (dùng cho hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, tr.431 - 512
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Bộ Chính trị (2025), Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
3. GS. TS Nguyễn Minh Đoan - Nguyễn Minh Đức (2019), Thực hiện pháp luật, áp dụng và giải thích pháp luật ở Việt nam  Nxb. Chính trị quốc gia sự thật.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 

	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu hỏi cốt lõi số 1: 

Thực hiện pháp luật là gì? Các điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật? 
	1. Thực hiện pháp luật và các điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật 

1.1 Khái niệm và các hình thức thực hiện pháp luật 

1.1.1 Khái niệm thực hiện pháp luật 

1.1.2 Các hình thức thực hiện pháp luật

- Tuân thủ pháp luật 

- Thi hành pháp luật 

- Tuân thủ pháp luật 

- Áp dụng pháp luật 

1.2 Các điều kiện đảm bảo thực hiện pháp luật 

- Điều kiện chính trị 

- Điều kiện pháp lý 

- Điều kiện kinh tế 

- Điều kiện xã hội 
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

- Phân tích khái niệm, đặc điểm của thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý ?

- Phân tích cấu thành và các hình thức vi phạm pháp luật?

- Phân tích khái niệm, đặc điểm và các hình thức trách nhiệm pháp lý?
Câu hỏi trong giờ lên lớp:

(Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố)
Câu hỏi sau giờ lên lớp:

- Đánh giá thực trạng thực hiện pháp luật và phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật ở Việt Nam, Lào? 

- Xác định các định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện pháp luật và phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong thời kỳ mới? 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật và phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật ở Việt Nam, Lào?

	2
	Câu hỏi cốt lõi số 2: 

Có những hình thức vi phạm pháp luật nào? Cấu thành của vi phạm pháp luật? 
	2. Hình thức và cấu thành vi phạm pháp luật 

2.1. Khái niệm vi phạm pháp luật 

2.2.  Các hình thức vi phạm pháp luật 

- Vi phạm pháp luật hình sự 

- Vi phạm pháp luật hành chính 

- Vi phạm pháp luật dân sự 

- Vi phạm kỷ luật 

2.3 Cấu thành của vi phạm pháp luật 

- Mặt khách quan 

- Khách thể 

- Mặt chủ quan

- Chủ thể 


	

	3
	Câu hỏi cốt lõi số 3: 
Trách nhiệm pháp lý là gì? Có mấy loại trách nhiệm pháp lý?
	3. Khái niệm, đặc điểm , phân loại trách nhiệm pháp lý 

3.1 Khái niệm, đặc điểm trách nhiệm pháp lý

3.1.1 Khái niệm trách nhiệm pháp lý 

3.1.2 Đặc điểm của trách nhiệm pháp lý 

- Phát sinh từ hành vi vi phạm pháp luật 

- Có tính bắt buộc 

- Gắn với cưỡng chế nhà nước 

- Hậu quả bất lợi 

3.2 Các loại trách nhiệm pháp lý 

- Trách nhiệm hình sự 

- Trách nhiệm hành chính 

- Trách nhiệm dân sự 

- Trách nhiệm kỷ luật 
	

	4
	Câu hỏi cốt lõi 4: 
Định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật ở Việt Nam và giá trị tham khảo cho Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào?
	4.  Định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật, phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật ở Việt Nam và giá trị tham khảo cho Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào
4.1 Định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về thực hiện pháp luật và phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong thời kỳ mới 

- Tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực và hiệu quả

- Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật

- Đa dạng hóa phương thức truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là thông qua ứng dụng công nghệ số

- Tăng cường kiểm soát quyền lực; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

- Xử lý tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội

4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật và phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật ở Việt Nam

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

- Nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, giải thích pháp luật, trợ giúp pháp lý 

- Phát triển kinh tế để đảm bảo các điều kiện vật chất 

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức thi hành pháp luật; 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

4.3 Giá trị tham khảo cho Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào 

- Giá trị tham khảo trong tổ chức thi hành pháp luật 

- Giá trị tham khảo trong phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật 
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.

V. Bài 5

1. Tên bài: Ý THỨC PHÁP LUẬT VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 

3. Mục tiêu:

- Về kiến thức: Khái niệm, đặc điểm, cấu thành, vai trò của ý thức pháp luật và phương hướng nâng cao ý thức pháp luật cho tổ chức, cá nhân; khái niệm, đặc điểm, mục đích, nội dung, hình thức và phương hướng tăng cường giáo dục pháp luật cho tổ chức, cá nhân trong xã hội.

- Về kỹ năng: Nhận diện, phân tích, đánh giá các vấn đề lý luận và thực tiễn phát sinh trong hoạt động giáo dục pháp luật và đề xuất giải pháp nâng cao ý thức pháp luật cho cá nhân, tổ chức trong xã hội.

- Về thái độ/tư tưởng: Hình thành nhận thức đúng đắn, nâng cao ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành và bảo vệ pháp luật.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: Phân tích được những vấn đề khái niệm, đặc điểm ý thức pháp luật; cấu thành, vai trò của ý thức pháp luật. Phân tích được khái niệm, đặc điểm, mục đích, nội dung, hình thức của giáo dục pháp luật. Xác định được phương hướng nhằm nâng cao ý thức pháp luật và tăng cường giáo dục pháp luật cho tổ chức, cá nhân trong xã hội.
	- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức về ý thức pháp luật và giáo dục pháp luật, bao gồm khái niệm, đặc điểm, cấu trúc, vai trò, mục đích, nội dung và hình thức chủ yếu.
- Đánh giá khả năng phân tích, liên hệ thực tiễn, vận dụng kiến thức để nhận xét vai trò của ý thức pháp luật và giáo dục pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội.

- Đánh giá thái độ học tập và ý thức chấp hành pháp luật của học viên, thể hiện qua tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm cá nhân và nhận thức đúng đắn về vai trò của pháp luật và giáo dục pháp luật.


	Tự luận, vấn đáp, viết thu hoạch/tiểu luận



	- Về kỹ năng: Nhận diện được, phân tích, đánh giá và vận dụng được các kiến thức lý luận để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động giáo dục pháp luật để đề xuất giải pháp nâng cao ý thức pháp luật cho cá nhân, tổ chức trong xã hội.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tự giác tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật, gắn việc học tập pháp luật với rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Học viện Chính trị khu vực I (2019), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.136 – tr.168

2. Trường Đại học Luật Hà Nội (2022), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, tr.441 – tr.466.

3. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Nhà nước và Pháp luật Việt Nam (dùng cho hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị), Nxb. Lý luận Chính trị, Hà Nội, tr.431 – tr.513
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012.

3. Nguyễn Tất Viễn (2017), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.

6. Nội dung, tiến trình dạy học 

	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu hỏi cốt lõi số 1: 

Ý thức pháp luật được cấu thành từ những bộ phận nào, có vai trò gì đối với đời sống xã hội?
	1. Khái niệm, đặc điểm ý thức pháp luật

1.1. Khái niệm ý thức pháp luật

1.2. Đặc điểm

- Ý thức pháp luật chịu sự tác động của tồn tại xã hội

- Ý thức pháp luật có tính độc lập tương đối so với tồn tại xã hội

- Ý thức pháp luật mang tính giai cấp

1.2. Cấu thành, vai trò của ý thức pháp luật

1.2.1. Cấu thành của ý thức pháp luật

- Tâm lý pháp luật

- Hệ tư tưởng pháp luật

1.2.2. Vai trò của ý thức pháp luật

- Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của nhà nước

- Góp phần nâng cao văn hoá pháp lý của nhân dân
	Câu hỏi trước giờ lên lớp:

- Phân tích khái niệm, đặc điểm của ý thức pháp luật?

- Phân tích cấu thành của ý thức pháp luật?

- Ý thức pháp luật có vai trò như thế nào?

- Phân tích khái niệm, đặc điểm của giáo dục pháp luật?

- Giáo dục pháp luật nhằm mục đích gì?

- Trình bày nội dung, hình thức của giáo dục pháp luật?
Câu hỏi trong giờ lên lớp:

(Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng nhằm triển khai các câu hỏi cốt lõi, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra, yêu cầu đánh giá của bài giảng đã tuyên bố)
Câu hỏi sau giờ lên lớp:

- Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao ý thức pháp luật cho tổ chức, cá nhân trong xã hội? Liên hệ thực tiễn nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

- Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật cho cá nhân, tổ chức trong xã hội? Liên hệ thực tiễn nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.



	2
	Câu hỏi cốt lõi số 2: 

Giáo dục pháp luật có mục đích, nội dung, hình thức như thế nào?
	2. Khái niệm, mục đích, nội dung, hình thức giáo dục pháp luật 

2.1. Khái niệm giáo dục pháp luật

2.1.1. Định nghĩa giáo dục pháp luật

2.1.2 Đặc điểm của giáo dục pháp luật

- Giáo dục pháp luật mang tính mục đích rõ ràng

- Giáo dục pháp luật có tính chính trị - xã hội sâu sắc

- Giáo dục pháp luật mang tính hệ thống và thường xuyên

- Giáo dục pháp luật có tính đa dạng về chủ thể, đối tượng và gắn với nội dung, hình thức phù hợp

2.2. Mục đích, nội dung, hình thức của giáo dục pháp luật

2.2.1. Mục đích của giáo dục pháp luật

- Nâng cao khả năng nhận thức pháp lý, sự hiểu biết pháp luật, hình thành tri thức pháp luật cho các chủ thể trong xã hội.

- Khơi dậy tình cảm, lòng tin và thái độ đúng đắn đối với pháp luật

- Hình thành thói quen xử sự theo pháp luật với động cơ tích cực

2.2.2. Nội dung của giáo dục pháp luật

- Các vấn đề lý luận về pháp luật

- Quy định pháp luật quốc gia, pháp luật quốc tế

- Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật, tấm gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

2.2.3. Hình thức của giáo dục pháp luật

- Họp báo, thông cáo báo chí.
- Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.
- Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư.
- Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.
- Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.
- Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.
- Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
- Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.
	

	3
	Câu hỏi cốt lõi số 3: 

Định hướng, giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật ở Việt Nam và giá trị tham khảo cho Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào?
	3. Định hướng, giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật ở Việt Nam và giá trị tham khảo cho Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào 

3.1. Định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường giáo dục pháp luật 

- Giáo dục pháp luật là bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng
- Các cấp ủy đảng có trách nhiệm lãnh đạo chính quyền các cấp tổ chức thực hiện công tác giáo dục pháp luật; mỗi cán bộ, đảng viên phải xác định việc tìm hiểu, học tập pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đáng viên.

- Xây dựng nội dung giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng trong xã hội

- Giáo dục pháp luật nhằm tạo chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân
3.2. Giải pháp tăng cường giáo dục pháp luật ở Việt Nam
- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền viên pháp luật

- Bảo đảm kinh phí, điều kiện vật chất phục vụ cho công tác giáo dục pháp luật

- Mở rộng dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào hoạt động pháp luật

- Kết hợp giáo dục pháp luật với các hình thức giáo dục chính trị, đạo đức, văn hoá, thẩm mỹ...

3.3. Giá trị tham khảo cho Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào 

- Giá trị tham khảo trong phát huy vai trò của Nhà nước trong giáo dục pháp luật 

- Giá trị tham khảo trong phát huy vai trò của các tổ chức Đảng và đảng viên trong giáo dục pháp luật 

- Giá trị tham khảo trong phát huy vai trò của các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội  trong giáo dục pháp luật

- Giá trị tham khảo trong phát huy vai trò của người dân trong giáo dục pháp luật
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.


